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BÁO CÁO 

một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý 

Dự thảo Luật Chăn nuôi

Kính gửi:  Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã xem xét, cho ý kiến về Dự án Luật Chăn nuôi. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) - Cơ quan chủ trì soạn thảo, Thường trực Ủy ban Pháp luật và một số cơ quan hữu quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật.
Sau đây, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT cùng Ban soạn thảo xin trân trọng báo cáo UBTVQH một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Chăn nuôi như sau:

1. Về bố cục và nội dung của Dự thảo Luật

- Có ý kiến ĐBQH cho rằng ngành chăn nuôi nước ta trong nhiều năm qua đã có tốc độ phát triển nhanh đưa lại giá trị kinh tế lớn nhưng vẫn còn nhỏ lẻ, nên cần phải có chính sách đủ mạnh, chiến lược để phát triển chăn nuôi theo phương thức công nghiệp, chuỗi khép kín, kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) và xử lý môi trường chăn nuôi; làm sâu sắc hơn nội dung về nghiên cứu KH&CN và hợp tác quốc tế về chăn nuôi.
Nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến xác đáng nêu trên, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các điều, khoản vào Dự thảo Luật và kết cấu lại các chương, mục cho rõ ràng và hợp lý hơn. Dự thảo Luật đã được bổ sung 01 chương mới về chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi; bổ sung quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi cho rõ ràng và cụ thể hơn; bổ sung quy định về phúc lợi cho vật nuôi và chăn nuôi động vật khác; bổ sung quy định nhằm khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn, kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm ATTP và bảo vệ môi trường (BVMT). Bên cạnh đó, Dự thảo Luật cũng đã bổ sung quy định về xây dựng chiến lược phát triển ngành chăn nuôi (Điều 5), KH&CN chăn nuôi (Điều 6), cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi (Điều 8); chỉnh sửa quy định hợp tác quốc tế về chăn nuôi (Điều 7).

Sau khi chỉnh sửa, Dự thảo Luật mới gồm 06 chương 80 điều, giảm 02 chương, tăng 15 điều so với Dự thảo Luật mà Chính phủ đã trình Quốc hội tại kỳ họp 5. 
2. Về giống và sản phẩm giống vật nuôi (Chương II) 

- Có ý kiến ĐBQH đề nghị xem xét các quy định về quản lý giống vật nuôi để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống, sản phẩm giống vật nuôi và đáp ứng quy định của các Điều ước quốc tế; bổ sung quy định quản lý giống theo phẩm cấp khác nhau để đảm bảo cung cấp con giống đạt chuẩn về chất lượng, khuyến khích việc xuất khẩu, chuyển giao giống vật nuôi từ Việt Nam ra nước ngoài cho phù hợp với tinh thần của Luật Chuyển giao công nghệ.
Tiếp thu ý kiến nêu trên, Dự thảo Luật đã bổ sung, chỉnh sửa quy định tại Mục 2, Chương II về sản xuất, mua, bán sản phẩm giống vật nuôi. Theo đó, tổ chức, cá nhân được tự do sản xuất, kinh doanh giống, sản phẩm giống vật nuôi đáp ứng các yêu cầu đối với sản phẩm giống vật nuôi lưu thông trên thị trường quy định tại Điều 15. Dự thảo Luật bổ sung giải thích thuật ngữ về giống cụ kỵ, giống ông bà, giống bố mẹ. Đồng thời, quy định điều kiện cụ thể của cơ sở sản xuất giống tương ứng với từng phẩm cấp để quản lý một cách có hệ thống, sử dụng có hiệu quả từng loại giống phù hợp với xu thế của khu vực và quốc tế. Vì đực giống và tinh, phôi có vai trò quan trọng, quyết định năng suất, chất lượng giống và sản phẩm chăn nuôi trong nước, nên trong Dự thảo Luật đã bổ sung quy định việc nhập khẩu đực giống, tinh, phôi vật nuôi nhưng phải được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đồng ý bằng văn bản (khoản 4, Điều 17).
Để bảo tồn nguồn gen quý hiếm của các giống vật nuôi truyền thống, đặc trưng của Việt Nam, Điều 16 đã quy định Danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn và Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu. Đồng thời, Dự thảo Luật bổ sung chính sách của nhà nước trong bảo tồn nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm và giống vật nuôi bản địa (điểm b, khoản 1, Điều 4). 
- Có ý kiến ĐBQH đề nghị giảm thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi nhưng vẫn kiểm soát được chất lượng giống vật nuôi.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Dự thảo Luật quy định chỉ bắt buộc khảo nghiệm đối với dòng, giống vật nuôi mới được tạo ra trong nước hoặc nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam. Để tạo điều kiện đưa nhanh các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và kinh doanh thì không yêu cầu khảo nghiệm đối với dòng, giống vật nuôi được tạo ra từ kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp quốc gia đã được công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép (khoản 2, Điều 22). Tổ chức, cá nhân được tham gia, thực hiện việc khảo nghiệm tại các cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm (Điều 23); quy định rõ trường hợp phải kiểm định dòng, giống vật nuôi (Điều 24); quy định rõ trình tự, thủ tục công nhận dòng, giống vật nuôi mới (Điều 26). 
- Một số ý kiến các vị ĐBQH đề nghị rà soát quy định việc quản lý, tiếp cận chia sẻ, nguồn gen để tránh mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định của Luật đa dạng sinh học (ĐDSH). 
Tiếp thu ý kiến nêu trên, các quy định về nguồn gen giống vật nuôi trong Dự thảo Luật đã được rà soát, chỉnh sửa. Theo đó, Nhà nước thống nhất quản lý nguồn gen giống vật nuôi, còn tổ chức, cá nhân tham gia quản lý bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen giống vật nuôi theo phương thức đã được quy định trong pháp luật về ĐDSH. Đồng thời, Dự thảo Luật cũng đã giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan trong bảo tồn nguồn gen giống vật nuôi để tránh mâu thuẫn, chồng chéo (Điều 10 và Điều 11). 
- Đối với ý kiến ĐBQH về quản lý vật nuôi biến đổi gen, vật nuôi nhân bản vô tính, Dự thảo Luật quy định chỉ được nghiên cứu khoa học về nhân bản vô tính vật nuôi; phải đánh giá rủi ro trước khi sử dụng vật nuôi biến đổi gen. Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết việc nghiên cứu và sử dụng 02 loại vật nuôi này (Điều 14).
3. Về thức ăn chăn nuôi (Chương III)

- Có ý kiến ĐBQH đề nghị cần quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về quản lý thức ăn chăn nuôi, vì đây là một yếu tố quan trọng quyết định năng suất, chất lượng chăn nuôi và ATTP; đồng thời tăng cường công tác hậu kiểm về quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi, tránh làm phát sinh thủ tục hành chính.

Tiếp thu ý kiến nêu trên, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đã luật hóa những quy định về thức ăn chăn nuôi tại Nghị định 39/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản đã được kiểm nghiệm trong thực tế. Để bảo đảm ATTP, quản lý hiệu quả chất lượng thức ăn chăn nuôi, Dự thảo Luật quy định thức ăn thương mại phải có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; được sản xuất tại cơ sở đủ điều kiện; phải được công bố sản phẩm trên Cổng thông tin của Bộ NN&PTNT (Điều 28) với trình tự, thủ tục được quy định rõ ràng từ Điều 29 đến Điều 32. 
Dự thảo Luật cũng đã bổ sung quy định quản lý đối với từng loại thức ăn chăn nuôi: đậm đặc, hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn bổ sung, theo tập quán và nguyên liệu đơn; bổ sung quy định về sử dụng phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp hoặc thực phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng cho người sang làm nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi. Do đó, Dự thảo Luật đã giảm đáng kể nội dung cần ban hành văn bản hướng dẫn, tạo môi trường minh bạch, thông thoáng hơn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi. 
- Đối với quy định về kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT xin tiếp thu ý kiến của ĐBQH theo hướng quy định cụ thể nội dung kiểm tra, cơ quan kiểm tra, chế độ kiểm tra và cách thức xử lý kết quả kiểm tra trong Dự thảo Luật để bảo đảm ATTP và thực hiện việc kiểm tra một cách thống nhất, tránh tùy tiện trong hoạt động kiểm tra. 
- Đối với quy định về khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, Dự thảo Luật đã chỉnh sửa theo hướng chỉ khảo nghiệm đối với thức ăn chăn nuôi lần đầu tiên được nhập khẩu, thức ăn sản xuất trong nước có chứa chất mới; doanh nghiệp tự khảo nghiệm tại các cơ sở khảo nghiệm đủ điều kiện theo quy định và chịu trách nhiệm về chất lượng thức ăn do mình sản xuất. 
- Một số ý kiến các vị ĐBQH đề nghị chỉnh sửa các quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi mà có chứa kháng sinh cho chặt chẽ, tránh tồn dư kháng sinh trong sản phẩm chăn nuôi mà có thể ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng và phù hợp với quy định của pháp luật về thú y.
Tiếp thu ý kiến nêu trên, Dự thảo Luật đã chỉnh sửa quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh, theo đó, chỉ được phép sử dụng kháng sinh thuộc Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam (khoản 1, Điều 44); nghiêm cấm “sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi không phải là thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam”(khoản 2, Điều 9), “sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích kích thích sinh trưởng”(khoản 12, Điều 9); chỉ được sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích trị bệnh cho vật nuôi nhiễm bệnh và phòng bệnh cho vật nuôi ở giai đoạn con non khi có kê đơn của bác sỹ thú y (khoản 2, Điều 44). 
4. Về điều kiện cơ sở chăn nuôi (Mục 1, Chương IV)
- Có ý kiến ĐBQH đề nghị Dự thảo Luật cần có quy định tạo cơ sở pháp lý để phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, theo chuỗi và nâng cao giá trị gia tăng để phát triển thành một ngành kinh tế mũi nhọn, tiên tiến, bảo đảm ATTP và BVMT.
Tiếp thu ý kiến nêu trên, Dự thảo Luật đã bổ sung khái niệm về đơn vị vật nuôi (khoản 36, Điều 2) làm căn cứ xác định quy mô chăn nuôi (Điều 55) và mật độ chăn nuôi (Điều 56). Trên cơ sở đó, quy định các điều kiện cụ thể về vị trí, khoảng cách, yêu cầu BVMT đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn, chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ, chăn nuôi nông hộ (Điều 52); đồng thời, tùy từng thời kỳ mà Nhà nước sẽ có chính sách phù hợp để phát triển chăn nuôi trang trại tập trung, quy mô lớn, giảm dần chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ nhưng vẫn bảo đảm sinh kế và tập quán chăn nuôi của người dân. 
- Có ý kiến ĐBQH đề nghị nghiên cứu, rà soát quy định đăng ký, kê khai chăn nuôi để phù hợp với từng loại hình, đối tượng vật nuôi; không phát sinh thủ tục hành chính, bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đăng ký, kê khai chăn nuôi. 

Tiếp thu ý kiến nêu trên, Dự thảo Luật quy định chỉ cấp Giấy chứng nhận đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn; tổ chức, cá nhân được chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ và chăn nuôi nông hộ khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 52 mà không cần phải xin phép; cơ quan quản lý nhà nước sẽ thực hiện hậu kiểm để bảo đảm vệ sinh ATTP, BVMT và thú y. Tuy nhiên, để bảo đảm công tác thống kê, phòng bệnh, hỗ trợ thiệt hại Dự thảo Luật quy định cụ thể hơn về kê khai chăn nuôi. Theo đó, tổ chức, cá nhân chỉ phải thực hiện kê khai chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã những loại vật nuôi cụ thể như gia súc, gia cầm do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quy định. Đồng thời, bổ sung quyền lợi của người chăn nuôi khi thực hiện kê khai chăn nuôi tại điểm a, khoản 1, Điều 54.

- Có ý kiến ĐBQH đề nghị nghiên cứu, rà soát quy định về khoảng cách xây dựng cơ sở chăn nuôi để bảo đảm an toàn dịch bệnh và tính khả thi của quy định này trong thực tế. 

Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy mức độ ảnh hưởng của cơ sở chăn nuôi đến khu vực xung quanh phụ thuộc vào trình độ công nghệ áp dụng, loại hình chăn nuôi, quy mô và đối tượng vật nuôi, do đó, để đảm bảo tính khả thi của quy định này trong thực tế Dự thảo Luật quy định nguyên tắc chung về khoảng cách đối với trang trại chăn nuôi và giao Chính phủ quy định cụ thể (khoản 2, Điều 52).

- Tiếp thu ý kiến về xử lý chất thải trong chăn nuôi, Dự thảo Luật đã quy định cụ thể hơn nội dung này từ Điều 58 đến Điều 61 để sử dụng chất thải chăn nuôi như một nguồn dinh dưỡng cho cây trồng, cho sản xuất phân bón hữu cơ, phù hợp hơn với quy mô và loại hình chăn nuôi. 

5. Về chăn nuôi động vật bán hoang dã gây nuôi, động vật cảnh, chó, mèo
- Một số ý kiến các vị ĐBQH đề nghị phân biệt “động vật bán hoang dã gây nuôi” và “hình thức nuôi bán hoang dã”; động vật bán hoang dã gây nuôi được điều chỉnh trong Dự thảo Luật này với các loại vật nuôi được quy định trong Công ước CITES, Luật Đa dạng sinh học, Luật Lâm nghiệp và Luật Thủy sản; một số đối tượng vật nuôi trên thực tế nhưng chưa được quy định trong Dự thảo Luật.
Tiếp thu ý kiến xác đáng nêu trên, để bao quát hết các đối tượng vật nuôi Dự thảo Luật đã chỉnh sửa thuật ngữ về vật nuôi bao gồm gia súc, gia cầm và các động vật khác được quy định tại khoản 1, Điều 65 Dự thảo Luật và giao Chính phủ căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu quản lý, phát triển chăn nuôi của từng thời kỳ quy định Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi tại các cơ sở đủ điều kiện chăn nuôi theo quy định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Đồng thời, chỉnh sửa tên Mục này thành Chăn nuôi động vật khác cho phù hợp với nội dung được điều chỉnh. Bên cạnh đó, một số đối tượng vật nuôi có giá trị kinh tế lớn và đang được quản lý tại các văn bản dưới Luật (chim yến, ong mật) được bổ sung quy định cụ thể trong Dự thảo Luật này. 
6. Về phúc lợi cho vật nuôi (Mục 4, Chương IV)

- Có ý kiến ĐBQH cho rằng nội dung về “quyền vật nuôi” còn chưa đầy đủ, khái niệm “đối xử nhân đạo với vật nuôi” còn mang tính trìu tượng, chưa bao quát hết được vấn đề; đề nghị tham khảo kinh nghiệm quốc tế về “phúc lợi vật nuôi” để quy định cho cụ thể và phù hợp hơn. 

Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đã cùng với Ban soạn thảo nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và nhận thấy nhiều quốc gia đã luật hóa nội dung này. Một số quốc gia có yêu cầu cao về phúc lợi cho vật nuôi, sản phẩm vật nuôi được nhập khẩu, xuất khẩu. Do đó, Dự thảo Luật bổ sung khoản 25, Điều 2 về “phúc lợi cho vật nuôi” và bổ sung quy định bảo đảm cung cấp đủ thức ăn, nước uống, không gian thông thoáng, không đánh đập, hành hạ trong hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, không gây đau đớn, sợ hãi, phải gây ngất trước khi giết mổ,... (từ Điều 66 đến Điều 69).
7. Một số vấn đề khác  
- Để phát triển chăn nuôi theo chuỗi nhằm nâng cao giá trị của ngành chăn nuôi và bảo đảm truy xuất nguồn gốc, ATTP đối với sản phẩm chăn nuôi, phát triển chăn nuôi thành một ngành kinh tế - kỹ thuật, Dự thảo Luật đã bổ sung 01 chương mới “Chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi” quy định cụ thể về giết mổ; mua bán, sơ chế, chế biến sản phẩm chăn nuôi; bảo quản sản phẩm chăn nuôi; chỉnh sửa quy định về xuất khẩu, nhập khẩu vật nuôi và sản phẩm vật nuôi; bổ sung quy định nghiêm cấm “Nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi có sử dụng chất cấm trong chăn nuôi” (khoản 6, Điều 9) để tạo môi trường bình đẳng giữa doanh nghiệp trong sản xuất và kinh doanh sản phẩm chăn nuôi. Đồng thời, Dự thảo Luật cũng cụ thể hóa trách nhiệm của Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT trong dự báo thị trường sản phẩm chăn nuôi (Điều 73). 
- Đối với yêu cầu về chuyên môn được đào tạo của cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, Dự thảo Luật quy định phải có trình độ từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học, công nghệ thực phẩm (điểm c, khoản 1, Điều 19; khoản 3, Điều 23; điểm c, khoản 3, Điều 33 và điểm i, khoản 1, Điều 34; điểm e, khoản 1, Điều 61); người lấy mẫu thức ăn chăn nuôi phải được Bộ NN&PTNT đào tạo và cấp chứng chỉ (khoản 2, Điều 43). Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng quy định này còn chưa bao quát hết chuyên ngành phù hợp được đào tạo trong thực tế, làm hạn chế nhân lực trong lĩnh vực chăn nuôi và can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp; do đó, đề nghị cân nhắc không quy định về bằng cấp đại học trong Dự thảo Luật.

Ngoài các vấn đề nêu trên, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đã phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan, làm việc một cách nghiêm túc, tích cực, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến các vị ĐBQH góp ý trong từng điều, khoản của Dự thảo Luật. 
Dự thảo Luật sau chỉnh sửa, bổ sung còn 22 điều, khoản giao Chính phủ và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quy định giảm 13 điều, khoản so với Dự thảo Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp 5.
Kính thưa Ủy ban thường vụ Quốc hội, 

Trên đây là Báo cáo một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Chăn nuôi, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi tường và Ban soạn thảo xin kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến. 
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